
1 1941060010   Nguyễn Thị Phương Dung Nữ Kinh 17/09/2000 Thanh Hóa ĐHPH9KE Kế Toán Giỏi

2 1941010015   Hoàng Thị Mai Nữ Kinh 27/09/2001 Thanh Hóa ĐHPH9KE Kế Toán Khá

3 1941010001   Ngô Thị Yến Nhi Nữ Kinh 09/11/2001 Thanh Hóa ĐHPH9KE Kế Toán Khá

4 1941010003   Hoàng Hồng Nhung Nữ Kinh 11/05/2001 Thanh Hóa ĐHPH9KE Kế Toán Khá

5 1941010002   Vũ Quang Tuấn Nam Kinh 24/10/2000 Thanh Hóa ĐHPH9KE Kế Toán Khá

6 1941110013   Nguyễn Văn Hai Nam Kinh 14/01/2001 Thanh Hóa ĐHPH9QĐ Quản lý đất đai Khá

7 1941110015   Vũ Ngọc Lệ Nam Kinh 10/6/1976 Thanh Hóa ĐHPH9QĐ Quản lý đất đai Khá

8 1941110008   Phạm Hồng Thái Nam Kinh 14/08/1995 Thanh Hóa ĐHPH9QĐ Quản lý đất đai Khá

9 1941090007   Phạm Anh Đức Nam Kinh 07/01/2001 Thanh Hóa ĐHPH9TĐ Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ Khá

10 1941090006   Trịnh Bá Đức Nam Kinh 19/8/2001 Thanh Hóa ĐHPH9TĐ Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ Khá

11 1941090005   Nguyễn Nho Linh Nam Kinh 06/3/2001 Thanh Hóa ĐHPH9TĐ Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ Khá

12 1941090017   Vàng Lao Sơn Nam Mông 29/5/1999 Sơn La ĐHPH9TĐ Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ Giỏi

13 1941090016   Nguyễn Ngọc Thắng Nam Kinh 04/9/1999 Thanh Hóa ĐHPH9TĐ Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ Khá

Cộng: 13
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